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  Số:          /QĐ-UBND            Bình Định, ngày        tháng        năm 2023 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công nhận danh sách sinh viên trúng tuyển  

vào Trường Cao đẳng Y tế Bình Định năm 2023 
 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu 
tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng; 

Căn cứ Công văn số 205/LĐTBXH-TCDN ngày 18/01/2017 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung về 
giáo dục nghề nghiệp; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình 
số 231/TTr-SLĐTBXH ngày 11/12/2023 (kèm theo Tờ trình số 587/TTr-CĐYT ngày 
05/12/2023 của Hiệu trưởng Trường Trường Cao đẳng Y tế Bình Định). 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Công nhận danh sách 287 sinh viên trúng tuyển vào Trường Cao đẳng 
Y tế Bình Định năm 2023, cụ thể như sau: 

 * Dược: 183 sinh viên. 
 * Điều dưỡng: 104 sinh viên. 

(Có danh sách sinh viên trúng tuyển kèm theo) 
 Điều 2. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Bình Định có trách nhiệm phối hợp 

với các cơ quan liên quan tổ chức đào tạo và thực hiện các chế độ, chính sách đối với 
sinh viên trúng tuyển nêu tại Điều 1 theo quy định. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Bình Định, Thủ trưởng các cơ quan, 
đơn vị liên quan và các sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này kể từ ngày ký./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, PCT Lâm Hải Giang;  
- Sở Y tế; 
- PVP VX; 
- Lưu: VT, K15, K20. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

 
Lâm Hải Giang  
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DANH SÁCH SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN 
VÀO TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BÌNH ĐỊNH NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày          /         / 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 
 

 

1. Cao đẳng chính quy  
1.1. Ngành Dược 

 

STT Họ và tên   Ngày sinh Giới Hộ khẩu thường trú 

1 Đỗ Thị  Ánh 17/09/2004 Nữ Đức Cơ, Gia Lai 
2 Nguyễn Minh  Ánh 05/01/2005 Nữ Tây Sơn, Bình Định 
3 Nguyễn Thị Ngọc  Ánh 20/11/2005 Nữ Tuy Phước, Bình Định 
4 Trịnh Mai  Chi 23/08/2005 Nữ Tuy Phước, Bình Định 
5 Phạm Cảnh  Chiến 03/09/2005 Nam Quy Nhơn, Bình Định 
6 Lê Thị  Diễm 21/08/2005 Nữ Tây Sơn, Bình Định 
7 Phan Thị Mỹ  Diệu 13/02/2005 Nữ Hoài Nhơn, Bình Định 
8 Đoàn Thị  Dương 12/05/2005 Nữ Vân Canh, Bình Định 
9 Nguyễn Thùy  Dương 18/10/2005 Nữ Vân Canh, Bình Định 
10 Lê Tiến  Duy 15/12/2005 Nam Quy Nhơn, Bình Định 
11 Nguyễn Khánh Mỹ  Duyên 05/08/2005 Nữ Quy Nhơn, Bình Định 
12 Nguyễn Thị Thanh  Duyên 04/10/2005 Nữ Tuy Phước, Bình Định 
13 Nguyễn Tô Kiều  Duyên 25/07/2005 Nữ Vĩnh Thạnh, Bình Định 
14 Nguyễn Hương  Giang 22/06/2005 Nữ An Nhơn, Bình Định 
15 Nguyễn Võ Hương  Giang 25/12/2005 Nữ Hoài Nhơn, Bình Định 
16 Lê Hồng  Hà 25/04/2005 Nữ An Khê, Gia Lai 
17 Phan Duy  Hải 31/05/2005 Nam Hoài Nhơn, Bình Định 
18 Nguyễn Ngọc Gia  Hân 05/09/2005 Nữ Tuy Phước, Bình Định 
19 Phạm Thị Ngọc  Hân 08/09/2005 Nữ Quy Nhơn, Bình Định 
20 Trần Gia  Hân 27/07/2005 Nữ Quy Nhơn, Bình Định 
21 Võ Lê  Hân 03/10/2005 Nữ Sông Cầu, Phú Yên 
22 Lê Thị Diễm  Hằng 02/01/2005 Nữ Quy Nhơn, Bình Định 
23 Lê Thúy  Hằng 05/04/2005 Nữ Quy Nhơn, Bình Định 
24 Nguyễn Thị Ánh  Hằng 30/04/2005 Nữ Hoài Nhơn, Bình Định 
25 Nguyễn Thị Thu  Hằng 14/03/2005 Nữ Tây Sơn, Bình Định 
26 Đinh Thị  Hạnh 12/01/2005 Nữ Vĩnh Thạnh, Bình Định 
27 Trần Thị Diễm  Hạnh 28/03/2005 Nữ Ea H'Leo, Đắk Lắk 
28 Phạm Thị  Hảo 01/09/2005 Nữ Phù Cát, Bình Định 
29 Lê Thị Mỹ  Hậu 13/09/2005 Nữ Kon Tum, Kon Tum 
30 Trần Quang  Hậu 12/01/2005 Nam Hoài Nhơn, Bình Định 
31 Nguyễn Diệu  Hiền 09/11/2004 Nữ Phù Mỹ, Bình Định 
32 Trần Thanh  Hiền 25/02/2005 Nữ An Nhơn, Bình Định 
33 Đoàn Thị Thanh  Hoa 07/08/1992 Nữ Quy Nhơn, Bình Định 
34 Nguyễn Thị Mai  Hoa 15/08/2005 Nữ Mang Yang, Gia Lai 
35 Trần Thị Mỹ  Hoa 24/08/2005 Nữ Hoài Nhơn, Bình Định 
36 Cao Ngô Văn  Hòa 07/07/2005 Nam Phù Cát, Bình Định 
37 Lê  Hòa 12/05/2005 Nam Tuy Phước, Bình Định 
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STT Họ và tên   Ngày sinh Giới Hộ khẩu thường trú 

38 Đinh Thị  Hồng 30/09/2005 Nữ Vân Canh, Bình Định 
39 Nguyễn Phan Thu  Hồng 04/04/2005 Nữ An Nhơn, Bình Định 
40 Bùi Thị Ngọc  Hợp 24/08/2005 Nữ An Nhơn, Bình Định 
41 Huỳnh Nguyễn Kim  Hương 20/09/2004 Nữ Hoài Nhơn, Bình Định 
42 Nguyễn Thị  Hương 11/07/2005 Nữ Ayun Pa, Gia Lai 
43 Nguyễn Thị Thu  Hương 06/06/2005 Nữ An Lão, Bình Định 
44 Nguyễn Thị Thu  Hương 31/12/2004 Nữ Sông Cầu, Phú Yên 
45 Phạm Thúy  Hường 08/10/2005 Nữ An Nhơn, Bình Định 
46 Đỗ Cao Đức  Huy 08/03/2001 Nam Quy Nhơn, Bình Định 
47 Nguyễn Quốc  Huy 31/03/2004 Nam Tuy Phước, Bình Định 
48 Nguyễn Thị Bích  Huyên 14/11/2005 Nữ Quy Nhơn, Bình Định 
49 Nguyễn Thị  Huyền 11/02/2005 Nữ Quy Nhơn, Bình Định 
50 Nguyễn Thu  Huỳnh 08/08/2005 Nữ Sông Cầu, Phú Yên 
51 Phạm Văn  Khải 30/10/2004 Nam KBang, Gia Lai 
52 Phạm Tạ Bửu  Khang 24/09/2005 Nam Tuy Phước, Bình Định 
53 Lê Thị Minh  Khuê 22/03/2005 Nữ An Nhơn, Bình Định 
54 Nguyễn Khang  Kiên 03/08/2005 Nam Kon Tum, Kon Tum 
55 Trương Võ Hoàng  Kiệt 20/12/2005 Nam Vĩnh Thạnh, Bình Định 
56 Nguyễn Thị Lệ  Kiều 30/10/2005 Nữ Vĩnh Thạnh, Bình Định 
57 Phạm Thị Mỹ  Kiều 22/05/2005 Nữ Hoài Nhơn, Bình Định 
58 Huỳnh Dương  Ký 07/12/2004 Nam Vân Canh, Bình Định 
59 Đỗ Ngọc Thanh  Lam 17/06/2005 Nữ An Nhơn, Bình Định 
60 Dương Thị Phượng  Lắm 16/04/2005 Nữ Hoài Nhơn, Bình Định 
61 Mai Huỳnh Nhật  Lệ 20/07/2005 Nữ Tây Sơn, Bình Định 
62 Nguyễn Kim  Liên 16/06/2005 Nữ Tây Sơn, Bình Định 
63 Lê Thị Mỹ  Liễu 07/11/2005 Nữ Tuy Phước, Bình Định 
64 Đoàn Thị Mỹ  Linh 20/03/2005 Nữ An Khê, Gia Lai 
65 Dương Thị Mỹ  Linh 01/09/2003 Nữ Ia Pa, Gia Lai 
66 Nguyễn Thị Mỹ  Linh 14/06/2004 Nữ Tuy Phước, Bình Định 
67 Phan Thị Thùy  Linh 20/07/2005 Nữ Phù Cát, Bình Định 
68 Trần Thị Ngọc  Linh 19/09/2005 Nữ Quy Nhơn, Bình Định 
69 Võ Thảo  Linh 27/09/2005 Nữ Phù Cát, Bình Định 
70 Lê Tấn  Lộc 10/08/2005 Nam Phù Mỹ, Bình Định 
71 Võ Thị Mỹ  Lợi 17/07/2005 Nữ Tuy An, Phú Yên 
72 Đỗ Thị Bích  Ly 09/04/2005 Nữ Phù Mỹ, Bình Định 
73 Lê Thị  Ly 22/02/2005 Nữ An Nhơn, Bình Định 
74 Võ Thị Kim  Ly 17/11/2005 Nữ Phù Cát, Bình Định 
75 Trần Triệu  Mẫn 22/07/2005 Nữ Tuy Phước, Bình Định 
76 Bùi Hà Hiền  Mơ 27/10/2005 Nữ Tây Sơn, Bình Định 
77 Đặng Trần Diễm  My 12/05/2004 Nữ Phù Mỹ, Bình Định 
78 Hồ Thái Hoàng  My 29/06/2005 Nữ An Nhơn, Bình Định 
79 Huỳnh Trà  My 24/06/2005 Nữ Quy Nhơn, Bình Định 
80 Nguyễn Lê Hiền  My 17/07/2005 Nữ Vĩnh Thạnh, Bình Định 
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STT Họ và tên   Ngày sinh Giới Hộ khẩu thường trú 

81 Nguyễn Thị Phương  My 20/08/1992 Nữ Tuy Phước, Bình Định 
82 Phan Thị Trà  My 15/12/2005 Nữ Hoài Nhơn, Bình Định 
83 Trương Thị Kiều  My 14/08/2005 Nữ Tuy Phước, Bình Định 
84 Võ Thị Vy  Na 18/06/2005 Nữ Hoài Ân, Bình Định 
85 Nguyễn Thị Thanh  Ngân 20/03/1998 Nữ Hoài Nhơn, Bình Định 
86 Trương Bảo  Ngân 03/07/2005 Nữ Tây Sơn, Bình Định 
87 Võ Thúy  Nghi 05/04/2005 Nữ Vĩnh Thạnh, Bình Định 
88 Bùi Thị Kim  Ngọc 31/07/2003 Nữ Hoài Nhơn, Bình Định 
89 Nguyễn Thị Hồng  Ngọc 24/01/2005 Nữ Vĩnh Thạnh, Bình Định 
90 Phan Thị Hồng  Ngọc 07/06/2004 Nữ Hoài Ân, Bình Định 
91 Trương Nguyễn Bảo  Ngọc 01/05/2005 Nữ Hoài Nhơn, Bình Định 
92 Nguyễn Thảo  Nguyên 28/10/2005 Nữ Đồng Xuân, Phú Yên 
93 Phan Thảo  Nguyên 08/06/2004 Nữ Vĩnh Thạnh, Bình Định 
94 Hồ Thị Bích  Nhạn 10/10/2004 Nữ Hoài Ân, Bình Định 
95 Nguyễn Long  Nhật 27/10/2005 Nam An Lão, Bình Định 
96 Nguyễn Lê Uyên  Nhi 21/07/2005 Nữ Quy Nhơn, Bình Định 
97 Nguyễn Ngọc  Nhi 26/05/2005 Nữ Chư Păh, Gia Lai 
98 Võ Đỗ Ái  Nhi 09/12/2005 Nữ Quy Nhơn, Bình Định 
99 Nguyễn Ngọc  Nhiên 28/11/2005 Nữ Hoài Nhơn, Bình Định 
100 Đỗ Thị Quỳnh  Như 21/06/2005 Nữ Mang Yang, Gia Lai 
101 Nguyễn Thị Quỳnh  Như 09/04/2005 Nữ Hoài Ân, Bình Định 
102 Nguyễn Thị  Nhung 04/02/2005 Nữ An Nhơn, Bình Định 
103 Trần Thị Mỹ  Nhung 02/01/2005 Nữ Quy Nhơn, Bình Định 
104 Nguyễn Hồng Phúc  Nhựt 02/04/2005 Nữ Tuy Phước, Bình Định 
105 Trần Thị Thúy  Phương 09/11/2005 Nữ Tây Sơn, Bình Định 
106 Trần Nguyễn  Phượng 24/06/2005 Nữ Quy Nhơn, Bình Định 
107 Nguyễn Minh  Quang 22/01/2004 Nam An Nhơn, Bình Định 
108 Đào Phạm Tú  Quyên 19/11/2005 Nữ An Nhơn, Bình Định 
109 Nguyễn Thị Thúy  Quyên 04/12/2005 Nữ Phù Cát, Bình Định 
110 Ngô Thị  Quyền 28/11/2005 Nữ Phù Mỹ, Bình Định 
111 Nguyễn Thị Mộng  Quỳnh 12/07/2005 Nữ Quy Nhơn, Bình Định 
112 Nguyễn Thị Như  Quỳnh 20/03/2005 Nữ Kông Chro, Gia Lai 
113 Trần Thị Lương  Siêng 02/07/2005 Nữ Hoài Ân, Bình Định 
114 Trần Hồng  Sim 12/11/2005 Nữ Quy Nhơn, Bình Định 
115 Phạm Hoàng  Sơn 21/03/2005 Nam Quy Nhơn, Bình Định 
116 Mai Thị Thanh  Sương 09/03/2005 Nữ Đak Pơ, Gia Lai 
117 Trần Thị Tuyết  Sương 04/06/1992 Nữ Tuy Phước, Bình Định 
118 Ngô Thị  Tâm 24/10/2002 Nữ Ia Grai, Gia Lai 
119 Nguyễn Mỹ  Tâm 29/05/2005 Nữ Vĩnh Thạnh, Bình Định 
120 Nguyễn Thị Thanh  Tâm 05/07/2005 Nữ An Nhơn, Bình Định 
121 Võ Lệ  Tâm 08/05/2005 Nữ Tuy Phước, Bình Định 
122 Phạm Ngọc  Tân 03/07/2005 Nam Phù Mỹ, Bình Định 
123 Đinh Thị Ngọc  Thắm 07/02/2005 Nữ An Nhơn, Bình Định 
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STT Họ và tên   Ngày sinh Giới Hộ khẩu thường trú 

124 Nguyễn Thị  Thắm 27/06/2005 Nữ Tuy Phước, Bình Định 
125 Phạm Thị  Thân 24/04/2004 Nữ Phù Mỹ, Bình Định 
126 Tăng Văn  Thắng 16/01/2004 Nam Phú Quốc, Kiên Giang 
127 Trần Quốc  Thắng 17/02/2001 Nam Đức Cơ, Gia Lai 
128 Nguyễn Thị Bích  Thạnh 13/11/2005 Nữ Sông Cầu, Phú Yên 
129 Lê Thị Phương  Thảo 01/12/2005 Nữ Ayun Pa, Gia Lai 
130 Lê Thị Thanh  Thảo 25/01/2005 Nữ Phù Mỹ, Bình Định 
131 Ngô Thị Thanh  Thảo 23/06/2005 Nữ An Nhơn, Bình Định 
132 Nguyễn Thanh  Thảo 16/11/2005 Nữ Hoài Nhơn, Bình Định 
133 Nguyễn Thị Thu  Thảo 21/11/2005 Nữ An Khê, Gia Lai 
134 Phan Thị Thu  Thảo 27/06/2005 Nữ Phù Cát, Bình Định 
135 Trần Thị Phương  Thảo 11/05/2005 Nữ Tuy Phước, Bình Định 
136 Trần Thị Thanh  Thảo 05/05/2005 Nữ Tuy Phước, Bình Định 
137 Huỳnh Thị Thanh  Thi 04/09/2005 Nữ Tuy Phước, Bình Định 
138 Đặng Minh  Thịnh 02/02/2003 Nam Sông Cầu, Phú Yên 
139 Đỗ Văn  Thịnh 21/07/2003 Nam Phù Cát, Bình Định 
140 Lưu Đức  Thịnh 22/03/2005 Nam Quy Nhơn, Bình Định 
141 Nguyễn Thị Anh  Thơ 10/03/2005 Nữ Phù Cát, Bình Định 
142 Đỗ Ánh  Thu 18/01/2004 Nữ An Khê, Gia Lai 
143 Lê Thị Minh  Thư 21/08/2005 Nữ Hoài Ân, Bình Định 
144 Nguyễn Thị Minh  Thư 11/04/2005 Nữ Tuy Phước, Bình Định 
145 Trần Anh  Thư 13/10/2005 Nữ Quy Nhơn, Bình Định 
146 Trần Thị Thanh  Thư 30/01/2005 Nữ An Nhơn, Bình Định 
147 Từ Thị  Thư 26/04/2005 Nữ An Lão, Bình Định 
148 Đinh Thị Như  Thuần 02/08/2004 Nữ Vân Canh, Bình Định 
149 Đinh Thị  Thục 17/02/2005 Nữ Vĩnh Thạnh, Bình Định 
150 Mai Thị  Thương 20/07/2005 Nữ Phù Cát, Bình Định 
151 Nguyễn Bảo  Thương 13/11/2005 Nữ Quy Nhơn, Bình Định 
152 Trần Hoài  Thương 06/03/2005 Nữ Quy Nhơn, Bình Định 
153 Ngụy Đặng Thanh  Thùy 17/03/2005 Nữ Tuy Phước, Bình Định 
154 Nguyễn Minh  Thùy 04/05/2005 Nữ KBang, Gia Lai 
155 Nguyễn Thị Thủy  Tiên 15/12/2004 Nữ Tĩnh Gia, Thanh Hoá 
156 Phan Thị  Tình 01/02/2005 Nữ Phù Mỹ, Bình Định 
157 Phan Thị Thanh  Trà 15/12/2005 Nữ Hoài Nhơn, Bình Định 
158 Trần Thị Bích  Trâm 04/11/2005 Nữ Hoài Nhơn, Bình Định 
159 Lê Phan Bảo  Trân 21/03/2005 Nữ Tuy Phước, Bình Định 
160 Nguyễn Bảo  Trân 15/01/2005 Nữ Quy Nhơn, Bình Định 
161 Nguyễn Thị Huyền  Trang 12/10/2005 Nữ Hoài Nhơn, Bình Định 
162 Nguyễn Thị Thu  Trang 20/11/2005 Nữ An Nhơn, Bình Định 
163 Lê Tú  Trinh 28/12/2005 Nữ Quy Nhơn, Bình Định 
164 Trần Lê Hoài  Trinh 17/08/2005 Nữ Tây Sơn, Bình Định 
165 Trần Thị Tuyết  Trinh 24/11/2005 Nữ Vĩnh Thạnh, Bình Định 
166 Nguyễn Minh  Trọng 12/03/2005 Nam Vân Canh, Bình Định 
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167 Bùi Anh  Tú 27/07/2005 Nam Hoài Nhơn, Bình Định 
168 Hà Thanh  Tú 04/04/2005 Nam An Nhơn, Bình Định 
169 Thái Duy  Tuấn 14/02/2005 Nam Phù Mỹ, Bình Định 
170 Nguyễn Thái Xuân  Tuyến 30/03/2005 Nam Phù Cát, Bình Định 
171 Nguyễn Thanh  Tuyền 27/04/2005 Nữ An Nhơn, Bình Định 
172 Nguyễn Thị Hồng  Tuyết 28/08/2005 Nữ Đồng Xuân, Phú Yên 
173 Đinh Thị  Tý 09/10/2004 Nữ Vĩnh Thạnh, Bình Định 
174 Thân Bảo  Uyên 07/02/2005 Nữ Đồng Xuân, Phú Yên 
175 Lê Thị Phượng  Uyển 03/01/2005 Nữ Quy Nhơn, Bình Định 
176 Lê Hồ Thảo  Vân 29/09/2005 Nữ Tuy Phước, Bình Định 
177 Trần Thị Thảo  Vân 01/08/2005 Nữ Vĩnh Thạnh, Bình Định 
178 Nguyễn Lan  Vy 30/07/2005 Nữ Quy Nhơn, Bình Định 
179 Trương Tường  Vy 10/10/2005 Nữ An Nhơn, Bình Định 
180 Võ Tường  Vy 19/01/2005 Nữ Tây Sơn, Bình Định 
181 Phạm Thị Như  Ý 11/06/2005 Nữ Hoài Nhơn, Bình Định 
182 Trần Thị Tâm  Yên 14/01/2005 Nữ Phù Mỹ, Bình Định 
183 Trần Thị Kim  Yến 29/06/2005 Nữ Phù Cát, Bình Định 

 

1.2. Ngành Điều Dưỡng 
 

STT Họ và tên   Ngày sinh Giới Hộ khẩu thường trú 

1 Đinh Thị Kim  Anh 11/06/2005 Nữ Vĩnh Thạnh, Bình Định 
2 Trương Thị Tú  Anh 15/01/2005 Nữ Phù Mỹ, Bình Định 
3 Lê Công  Chính 10/07/2005 Nam Phù Mỹ, Bình Định 
4 Đinh Su  Chơng 16/09/2005 Nam Hoài Ân, Bình Định 
5 Biện Thị Cẩm  Đào 31/07/2004 Nữ Hoài Nhơn, Bình Định 
6 Đinh Thị  Diễm 03/10/2005 Nữ Vĩnh Thạnh, Bình Định 
7 Võ Thị Bích  Diệp 07/03/2005 Nữ Phù Cát, Bình Định 
8 Nguyễn Thị Thanh  Diệu 04/08/2005 Nữ Tuy Phước, Bình Định 
9 Phạm Thị Ngọc  Diệu 07/10/2005 Nữ Vân Canh, Bình Định 
10 Trịnh Thị Thùy  Dung 26/11/2005 Nữ Phù Cát, Bình Định 
11 Lê Đức  Duy 05/08/2005 Nam Tuy Phước, Bình Định 
12 Đỗ Kỳ  Duyên 01/06/2005 Nữ Hoài Ân, Bình Định 
13 Huỳnh Khánh  Duyên 22/08/2005 Nữ Quy Nhơn, Bình Định 
14 Đoàn Thị Ngọc  Giang 07/02/2005 Nữ Vân Canh, Bình Định 
15 Trần Kiều  Giang 13/12/2005 Nữ Hoài Ân, Bình Định 
16 Trần Thị Mỹ  Hạ 20/09/2005 Nữ Tuy Phước, Bình Định 
17 Nguyễn Xuân  Hải 10/08/2005 Nam Hoài Nhơn, Bình Định 
18 Nguyễn Ngọc Gia  Hân 25/12/2005 Nữ Quy Nhơn, Bình Định 
19 Hồ Thu  Hằng 13/03/2005 Nữ Tuy Phước, Bình Định 
20 Nguyễn Thị  Hằng 25/03/2004 Nữ Hoài Nhơn, Bình Định 
21 Nguyễn Thị Minh  Hằng 28/01/2005 Nữ Vân Canh, Bình Định 
22 Nguyễn Thị Mỹ  Hảo 23/11/2005 Nữ An Khê, Gia Lai 
23 Nguyễn Huỳnh Minh  Hiếu 28/03/2005 Nữ Quy Nhơn, Bình Định 
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STT Họ và tên   Ngày sinh Giới Hộ khẩu thường trú 

24 Nguyễn Quốc  Hưng 15/04/2005 Nam An Nhơn, Bình Định 
25 Vương Thị Như  Hương 02/10/2005 Nữ Quy Nhơn, Bình Định 
26 Trần Nguyễn Vân  Kiều 01/11/2005 Nữ Quy Nhơn, Bình Định 
27 Nguyễn Thị Phương  Lê 11/09/2005 Nữ Tây Sơn, Bình Định 
28 Phan Thị Mỹ  Lệ 15/01/2005 Nữ Hoài Nhơn, Bình Định 
29 Dương Thị Kim  Liên 18/06/2005 Nữ Phù Mỹ, Bình Định 
30 Nguyễn Thùy  Linh 19/08/2005 Nữ Vĩnh Thạnh, Bình Định 
31 Phạm Thị Thùy  Linh 12/03/2005 Nữ Hoài Ân, Bình Định 
32 Phan Thị Trúc  Linh 27/06/2005 Nữ Tây Sơn, Bình Định 
33 Nguyễn Tấn  Lực 24/10/2005 Nam Quy Nhơn, Bình Định 
34 Đinh Thị Họa  My 22/09/2005 Nữ Vân Canh, Bình Định 
35 Nguyễn Kiều  My 21/02/2005 Nữ Quy Nhơn, Bình Định 
36 Nguyễn Trà  My 28/04/2005 Nữ Quy Nhơn, Bình Định 
37 Nguyễn Trần Thùy  My 20/10/2005 Nữ An Nhơn, Bình Định 
38 Đinh Thanh  Nam 14/05/2005 Nam Vĩnh Thạnh, Bình Định 
39 Dương Thị Thanh  Nga 10/08/2005 Nữ Hoài Nhơn, Bình Định 
40 Lê Thị Thúy  Nga 13/07/2005 Nữ Quy Nhơn, Bình Định 
41 Đinh Thị Thùy  Ngân 15/08/2005 Nữ An Lão, Bình Định 
42 Lê Phương  Ngân 20/07/2005 Nữ Quy Nhơn, Bình Định 
43 Lê Thị Kim  Ngân 20/04/2005 Nữ Tuy Phước, Bình Định 
44 Nguyễn Phan Thanh  Ngân 12/12/2005 Nữ Quy Nhơn, Bình Định 
45 Nguyễn Thị Bích  Ngân 01/06/2005 Nữ Phù Mỹ, Bình Định 
46 Võ Hữu  Nghị 10/03/2005 Nam Tuy Phước, Bình Định 
47 Nguyễn Thị Bích  Ngọc 20/10/2004 Nữ Phù Mỹ, Bình Định 
48 Tống Thị Hồng  Ngọc 24/09/2005 Nữ Đồng Xuân, Phú Yên 
49 Trần Thị Bích  Ngọc 18/04/2005 Nữ Hoài Nhơn, Bình Định 
50 Đỗ Thảo  Nguyên 17/06/2005 Nữ Tây Sơn, Bình Định 
51 Nguyễn Lệ  Nguyệt 22/07/2004 Nữ Tây Sơn, Bình Định 
52 Nguyễn Tuyết  Nhi 15/03/2005 Nữ Phù Cát, Bình Định 
53 Thái Yến  Nhi 12/05/2005 Nữ Phù Cát, Bình Định 
54 Võ Yến  Nhi 22/07/2005 Nữ Hoài Nhơn, Bình Định 
55 Phạm Thị Hồng  Như 30/08/2005 Nữ Quy Nhơn, Bình Định 
56 Thái Thị Mỹ  Như 31/03/2003 Nữ Phù Mỹ, Bình Định 
57 Đinh Thị Kim  Oanh 29/06/2005 Nữ Vĩnh Thạnh, Bình Định 
58 Phạm Hồng  Oanh 08/07/2005 Nữ Sông Cầu, Phú Yên 
59 Lê Thành  Phát 08/04/2000 Nam Quy Nhơn, Bình Định 
60 Nguyễn Thị Mai  Phương 05/05/2003 Nữ Vân Canh, Bình Định 
61 Nguyễn Thu  Phương 05/05/2005 Nữ An Nhơn, Bình Định 
62 Trần Hoàng  Phương 17/01/2001 Nữ Quy Nhơn, Bình Định 
63 Trịnh Thị Mỹ  Phượng 19/10/2005 Nữ Hoài Nhơn, Bình Định 
64 Võ Thị Thu  Phượng 15/04/2004 Nữ Phù Mỹ, Bình Định 
65 Đinh Thị Lệ  Quyên 26/09/2005 Nữ Vĩnh Thạnh, Bình Định 
66 Đinh Thị  Quỳnh 04/11/2005 Nữ Vĩnh Thạnh, Bình Định 
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STT Họ và tên   Ngày sinh Giới Hộ khẩu thường trú 

67 Lê Duy  Quỳnh 20/05/2001 Nam Tây Hòa, Phú Yên 
68 Trần Thị Út  Quỳnh 02/01/2005 Nữ An Nhơn, Bình Định 
69 Võ Thị Diễm  Quỳnh 06/08/2005 Nữ Phù Mỹ, Bình Định 
70 Đinh Thị Hin  Su 30/03/2005 Nữ Vĩnh Thạnh, Bình Định 
71 Nguyễn Thị Ngọc  Tây 01/04/2005 Nữ Phù Mỹ, Bình Định 
72 Nguyễn Thị Xuân  Thanh 08/11/2005 Nữ Tây Sơn, Bình Định 
73 Nguyễn Thị  Thì 25/02/2005 Nữ Tuy Phước, Bình Định 
74 Nguyễn Huỳnh Anh  Thơ 14/01/2005 Nữ Tây Sơn, Bình Định 
75 Trần Thị Anh  Thơ 05/09/2005 Nữ Tây Sơn, Bình Định 
76 Huỳnh Thị Minh  Thư 12/04/2005 Nữ An Lão, Bình Định 
77 Nguyễn Thị Lâm  Thư 19/01/2005 Nữ An Nhơn, Bình Định 
78 Phan Thị Minh  Thư 30/11/2005 Nữ Quy Nhơn, Bình Định 
79 Đinh Thị  Thương 28/01/2003 Nữ Tây Sơn, Bình Định 
80 Nguyễn Nữ Hiền  Thương 30/12/2005 Nữ Quy Nhơn, Bình Định 
81 Đinh Thị Bé  Thủy 28/11/2004 Nữ Vĩnh Thạnh, Bình Định 
82 Hồ Thị Minh  Tiên 18/11/2005 Nữ Phù Cát, Bình Định 
83 Phan Hoàng  Tiên 26/05/2005 Nữ Tây Sơn, Bình Định 
84 Nguyễn Tâm Tính  Toán 29/11/2005 Nữ An Nhơn, Bình Định 
85 Nguyễn Thị  Trâm 19/01/2005 Nữ Phù Mỹ, Bình Định 
86 Tô Thị Ngọc  Trâm 07/04/2005 Nữ Tuy Phước, Bình Định 
87 Trần Phương  Trinh 18/04/2005 Nữ Hoài Nhơn, Bình Định 
88 Đặng Thị Thanh  Trúc 20/04/2004 Nữ An Nhơn, Bình Định 
89 Trương Thị Thanh  Trúc 12/10/2005 Nữ Hoài Nhơn, Bình Định 
90 Trần Cẩm  Tú 12/08/2005 Nữ Vĩnh Thạnh, Bình Định 
91 Huỳnh Thị Duy  Uyên 27/01/2005 Nữ Sông Cầu, Phú Yên 
92 Lê Võ Tú  Uyên 25/01/2005 Nữ Vĩnh Thạnh, Bình Định 
93 Nguyễn Phương  Uyên 15/12/2005 Nữ Hoài Ân, Bình Định 
94 Lê Thị Hồng  Vân 22/08/2002 Nữ Tuy Phước, Bình Định 
95 Lê Thị Tường  Vi 19/08/2005 Nữ Hoài Nhơn, Bình Định 
96 Lê Quốc  Việt 27/07/2005 Nam Quy Nhơn, Bình Định 
97 Trần Quốc  Việt 22/11/2005 Nam Vân Canh, Bình Định 
98 Nguyễn Cát Hà  Vy 03/11/2005 Nữ Phù Mỹ, Bình Định 
99 Trần Yến  Vy 14/10/2005 Nữ Quy Nhơn, Bình Định 
100 Võ Nhật Tường  Vy 05/02/2005 Nữ Tây Sơn, Bình Định 
101 Đinh Thị In  Xu 23/07/2005 Nữ Hoài Ân, Bình Định 
102 Nguyễn Kim  Xuyến 23/02/2005 Nữ An Nhơn, Bình Định 
103 Võ Như  Ý 23/08/2005 Nữ Tây Sơn, Bình Định 
104 Đỗ Thị Kim  Yến 23/07/2005 Nữ Kon Tum, Kon Tum 

 

Tổng số sinh viên trúng tuyển vào Trường Cao đẳng Y tế Bình Định theo 
danh sách này là 287 sinh viên. Trong đó: 

* Dược:      183 sinh viên 
* Điều dưỡng:    104 sinh viên 

 


